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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ khắc phục 

dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

  Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

 

Thực hiện Nghị định 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

 Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân 

Thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ khắc phục dịch 

bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 26 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Thủy sản ngày 21 

tháng 11 năm 2017; Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ 

chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và  Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định về 

kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Theo số liệu cập nhật từ Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật 
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Việt Nam (VAHIS), tính đến ngày 07 tháng 8 năm 2025: bệnh Viêm da nổi cục 

trâu bò đã xảy ra tại 42 xã thuộc 8 tỉnh/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng 

số 139 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, tổng số trâu bò mắc bệnh là 150 con, tổng số 

trâu bò chết và buộc phải tiêu hủy là 66 con; bệnh Cúm gia cầm đã xảy ra tại 12 

xã thuộc 08/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số 103 hộ chăn nuôi bị ảnh 

hưởng, tổng số gia cầm chết và buộc phải tiêu hủy là 37.553 con; bệnh LMLM  

đã xảy ra tại 12 xã thuộc 08/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số 84 hộ 

chăn nuôi bị ảnh hưởng, tổng số gia súc mắc bệnh là 315 con, tổng số gia súc 

chết và buộc phải tiêu hủy là 36 con; bệnh Dại động vật đã xảy ra tại 122 xã 

thuộc 24 tỉnh/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng số chó, mèo chết và buộc 

tiêu hủy là 199 con;bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 944 xã thuộc 34/34 

tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số 30.840 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, 

tổng số lợn chết và buộc phải tiêu hủy là 205.163 con. 

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 6/8/2025, bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi (tính đến ngày 06/8/2025) đã xuất hiện tại 26 xã trên Thành phố 

Hà Nội, ảnh hưởng tới 177 thôn, với tổng số 594 hộ chăn nuôi buộc phải tiêu 

hủy 12.821 con lợn. Căn cứ diễn biến thực tế cho thấy, bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi tiếp tục có chiều hướng diễn biến phức tạp, không chỉ tại địa bàn Thành phố 

Hà Nội mà còn trên phạm vi cả nước, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi cả 

nước nói chung và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng. 

Năm 2024, Diện tích thuỷ sản bị thiệt hại do dịch bệnh, môi trường trên 

toàn thành phố Hà Nội là 31 ha, sản lượng thiệt hại 24,15 tấn cá các loại. Dịch 

bệnh vẫn xảy ra rải rác các đối tượng nuôi như: chép, trắm và rô phi; bệnh xảy ra 

tập trung vào các hộ nuôi có diện tích và sản lượng lớn tại vùng nuôi trồng thủy 

sản tập trung. Trước tình hình về thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp 

gây khó khăn cho nuôi trồng thuỷ sản, chất lượng môi trường nước phục vụ cho 

nuôi trồng thuỷ sản ô nhiễm,… kéo theo tình hình dịch bệnh xảy ra gây thiệt hại 

cho người nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn Thành phố. 

Ngày 22/7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 

4670/SNNMT-CNTSTY về xin ý kiến triển khai thực hiện Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ 

khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 25/7/2025 

Sở Tư pháp Hà Nội có Công văn số 2842/STP-VBPQ của về việc góp ý các nội 

dung liên quan chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn TP 

Hà Nội, trong đó nêu không thể áp dụng trực tiếp được luôn Điều 6 và Điều 7 

của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP mà cần xây dựng ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

Từ những căn cứ pháp lý và sự cần thiết xây dựng Nghị quyết nêu trên việc 

ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về hỗ trợ khắc 

phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội để cụ thể hoá mức hỗ trợ 

đối với từng đối tượng vật nuôi, thuỷ sản là cần thiết và phù hợp với khả năng cân 

đối ngân sách, đặc điểm và thực tế sản xuất nông nghiệp của thành phố Hà Nội. 
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III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

a) Cụ thể hoá mức hỗ trợ đối với từng loài vật nuôi (động vật trên cạn và 

động vật thủy sản); với người tham gia khắc phục dịch bệnh đảm bảo phù hợp với 

khả năng cân đối ngân sách, đặc điểm sản xuất và thực tế sản xuất nông nghiệp 

của thành phố Hà Nội theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính 

sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật (sau đay gọi tắt là Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP). 

b) Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về hỗ trợ khắc phục dịch bệnh 

động vật, khôi phục sản xuất nông nghiệp do dịch bệnh động vật trên địa bàn 

Thành phố; tạo hành lang pháp lý thông suốt, thống nhất, đồng bộ và phù hợp 

với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác khắc 

phục thiệt hại do dịch bệnh động vật gây ra, góp phần ổn định đời sống, khôi 

phục sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu tổn thất về kinh tế. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

a) Phù hợp chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước 

và Thành phố; bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật và 

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về khắc phục dịch bệnh động vật của 

Trung ương;  

b) Kế thừa những quy định phù hợp, các nội dung quy định phải đáp ứng 

được yêu cầu thực tiễn, khắc phục được những hạn chế, bất cập; sửa đổi những 

quy định không còn phù hợp với thực tế hiện nay; 

c) Các nội dung và mức hỗ trợ phải đảm bảo tính khả thi, ổn định, đáp ứng 

yêu cầu về khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do 

dịch bệnh động vật; 

d) Việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy 

định và thuận lợi trong quá trình triển khai để đạt được các mục tiêu đề ra về 

phát triển nông nghiệp của Thành phố. 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục của Nghị quyết 

Nghị quyết gồm 7 Điều, trong đó quy định: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; 

Điều 2. Đối tượng áp dụng; 

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ; 

Điều 4. Mức hỗ trợ; 

Điều 5. Nguồn kinh phí; 

Điều 6. Quy định chuyển tiếp; 

Điều 7. Tổ chức thực hiện. 
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2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 

2.1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định về mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

2.2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này thực hiện đối với đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 

Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật (sau đây gọi tắt là Nghị 

định số 116/2025/NĐ-CP). 

2.3. Điều kiện hỗ trợ 

Nghị quyết này áp dụng theo Điều 5 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

2.4. Mức hỗ trợ 

1.  Đối với cơ sở sản xuất động vật trên cạn: Thực hiện theo khoản 1 Điều 6 

Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. 

2.  Đối với cơ sở sản xuất động vật thủy sản: 

a) Cá giống (cá trắm cỏ, cá chép, cá trôi, cá mè, cá rô phi, cá tra, cá tầm, cá 

hồi): 10.000 đồng/kg; 

b) Diện tích nuôi cá truyền thống (cá trắm cỏ, cá chép, cá trôi, cá mè), các 

loài cá bản địa (cá lăng chấm, cá ngạnh, cá chạch sông, cá trắm đen, cá chày mắt 

đỏ, cá bỗng): 10.000.000 đồng/ha; 

c) Diện tích nuôi cá tra thâm canh: 50.000.000 đồng/ha; 

d) Diện tích nuôi cá rô phi thâm canh: 30.000.000 đồng/ha; 

đ) Cá nước lạnh (tầm, hồi) nuôi thâm canh: 20.000 đồng/kg; 

e) Thủy sản nước ngọt nuôi lồng, bè: 5.000 đồng/kg. 

3. Mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật: Thực 

hiện theo Điều 7 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. 

2.5. Nguồn kinh phí 

Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ 

trợ từ nguồn dự phòng ngân sách cấp mình. Trường hợp sử dụng vượt quá 50% 

nguồn dự phòng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố 

xem xét bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách cấp Thành phố và các nguồn tài 

chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2.6. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn 

thành phố Hà Nội đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận nhưng 

chưa thực hiện hỗ trợ trước ngày 25 tháng 7 năm 2025, việc hỗ trợ thực hiện 
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theo quy định tại Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 

của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản 

xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2. Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn 

thành phố Hà Nội kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2025, thì áp dụng theo quy định tại 

Nghị quyết này. 

2.7.  Tổ chức thực hiện 

V. CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO 

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành Thành phố 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết. 

VI. THẨM QUYỀN BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân Thành phố (theo quy 

định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP). 

VII. DỰ KIẾN THỜI GIAN TRÌNH 

Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp 

tháng 9 năm 2025. 

Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về hỗ 

trợ khắc phục dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội Ủy ban nhân dân Thành 

phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận./. 

(Hồ sơ gửi kèm: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy 

định về mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư Thành ủy; 

- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); 

- Các đ/c PCT UBND TP; 

- Văn phòng Thành uỷ; 

- Ban: KT - NS, Pháp chế HĐND TP; 

- Các Sở, ban, ngành Thành phố; 

- VPUB: CVP, PCVP: B.V.Thắng, NNMT, TH; 

- Lưu: VT, NNMT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục I  

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH  

VỀ MỨC HỖ TRỢ KHẮC PHỤC DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND thành phố Hà Nội) 

 

TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý 
Nội dung tiếp thu, 

giải trình 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục II 

 THUYẾT MINH, GIẢI TRÌNH CƠ SỞ ĐỀ XUẤT 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND thành phố Hà Nội) 

 

TT 

Nội dung quy 

định tại Nghị định 

số 116/2025/NĐ-

CP 

Nội dung đề xuất Giải trình cơ sở đề xuất 

1 

 
Mức Hỗ trợ 

(Khoản 3 Điều 12. 

Trách nhiệm của 

UBND cấp tỉnh) 

3. Căn cứ khả năng 

cân đối ngân sách, 

các nguồn tài chính 

hợp pháp khác, đặc 

điểm sản xuất và 

thực tế tại địa 

phương, quy trình 

của pháp luật về tổ 

chức chính quyền 

địa phương và pháp 

luật về ngân sách 

nhà nước, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp quyết 

Đối với nội dung tại điểm 

a: “Mức hỗ trợ đối với 

động vật, sản phẩm động 

vật khác chưa quy định tại 

Điều 6 Nghị định này”, Sở  

Nông nghiệp và Môi 

trường đề nghị không bổ 

sung thêm đối với động 

vật, sản phẩm động vật 

khác chưa quy định tại 

Điều 6 Nghị định này vào 

Nghị quyết này. 

    - Theo số liệu của Thống kê thành phố Hà Nội trong những năm 

qua từ năm 2020-2024 thì động vật, sản phẩm động vật chủ lực của 

Thành phố bao gồm: Trâu, bò, lợn, dê, gà, vịt, ngan, ngỗng (chỉ 

những loài này có trong danh sách thống kê của Thống kê Hà Nội) và 

trứng gà, trứng vịt, trứng ngan, trứng ngỗng. Các loài động vật và sản 

phẩm động vật trên cạn vừa nêu (được quy định tại Điều 6 Nghị quyết 

này) chiếm tỷ trọng lớn về cơ cấu vật nuôi, đóng góp chính trong tăng 

trưởng lĩnh vực chăn nuôi của thành phố Hà Nội trong những năm 

qua. 

  - Đối với thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản: theo số liệu của 

Thống kê thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-  2024, hình thức nuôi là 

nước ngọt, sản lượng thu hoạch hàng năm chủ yếu là các loài cá (tôm 

và các loài thủy sản  khác chiếm tỷ lệ không đáng kể khoảng 0,3%). 

Các đối tượng được quy định tại Điều 6 Nghị quyết này bao gồm: cá 

truyền thống, cá bản địa, rô phi, cá nước lạnh, cá tra, thủy sản nước 

ngọt nuôi lồng bè là các đối tượng nuôi chính trên địa bàn Thành phố. 

- Nhìn chung đối với động vật, sản phẩm động vật (cả trên cạn và 

thủy sản) chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định này chiếm tỷ lệ rất 

nhỏ, hầu như chưa có đóng góp đảng kể cho phát triển kinh tế xã hội 

của Thành phố. 

Đối với nội dung tại điểm 

b: “Mức hỗ trợ đối với 

    Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật (trên cạn và thủy 

sản), Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng mức 01 lần 
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TT 

Nội dung quy 

định tại Nghị định 

số 116/2025/NĐ-

CP 

Nội dung đề xuất Giải trình cơ sở đề xuất 

định: 

a) Mức hỗ trợ đối 

với động vật, sản 

phẩm động vật khác 

chưa quy định tại 

Điều 6 Nghị định 

này; 

b) Mức hỗ trợ đối 

với động vật, sản 

phẩm động vật quy 

định tại Điều 6 Nghị 

định này cho phù 

hợp với thực tế địa 

phương nhưng tối 

đa không vượt quá 

1,5 lần mức hỗ trợ 

quy định tại Nghị 

định này; 

c) Hỗ trợ đối với 

doanh nghiệp nhỏ 

và vừa theo mức hỗ 

trợ quy định tại 

Nghị định này; 

động vật, sản phẩm động 

vật quy định tại Điều 6 

Nghị định này cho phù hợp 

với thực tế địa phương 

nhưng tối đa không vượt 

quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy 

định tại Nghị định này”, Sở  

Nông nghiệp và Môi 

trường đề nghị mức hỗ trợ 

bằng với mức hỗ trợ tại 

Điều 6 Nghị định 

116/2025/NĐ-CP. 

(bằng quy định tại Nghị định số 116/NĐ-CP) phù hợp với tình hình 

thực tế của Hà Nội, lý do, mức hỗ trợ này đã tương đương 50-70% giá 

thị trường đảm bảo cho người chăn nuôi khắc phục dịch bệnh động 

vật, cụ thể: 

1. Đối với cơ sở sản xuất động vật trên cạn: Thực hiện theo khoản 1 

Điều 6 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. 

2.  Đối với cơ sở sản xuất động vật thủy sản: 

a) Cá giống (cá trắm cỏ, cá chép, cá trôi, cá mè, cá rô phi, cá tra, cá 

tầm, cá hồi): 10.000 đồng/kg; 

b) Diện tích nuôi cá truyền thống (cá trắm cỏ, cá chép, cá trôi, cá 

mè), các loài cá bản địa (cá lăng chấm, cá ngạnh, cá chạch sông, cá 

trắm đen, cá chày mắt đỏ, cá bỗng): 10.000.000 đồng/ha; 

c) Diện tích nuôi cá tra thâm canh: 50.000.000 đồng/ha; 

d) Diện tích nuôi cá rô phi thâm canh: 30.000.000 đồng/ha; 

đ) Cá nước lạnh (tầm, hồi) nuôi thâm canh: 20.000 đồng/kg; 

e) Thủy sản nước ngọt nuôi lồng, bè: 5.000 đồng/kg. 

* Mức hỗ trợ với Động vật thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản cần 

chi tiết như trên (không thể áp dụng hoàn toàn theo Nghị định số 

116/NĐ-CP) với các lý do sau đây: 

    (1) Thành phố Nà Nội là địa phương “nội đồng”, không có biển, không 

có các thuỷ vực nước lợ, nước mặn tự nhiên. Bên cạnh đó, hiện nay các loài 

động vật thuỷ sản nước lợ, nước mặn không được khuyến khích phát triển 

nuôi tại các địa phương “nội đồng” để hạn chế nhiễm mặn nguồn nước; vì 

vậy hỗ trợ các đối tượng thuỷ sản nước lợ, mặn là không phù hợp. 

   (2) Cá truyền thống được nuôi phổ biến trên địa bàn thành phố Hà Nội 
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TT 

Nội dung quy 

định tại Nghị định 

số 116/2025/NĐ-

CP 

Nội dung đề xuất Giải trình cơ sở đề xuất 

d) Mức hỗ trợ cho 

người tham gia khắc 

phục dịch bệnh 

động vật trên địa 

bàn phù hợp với 

thực tế địa phương 

nhưng tối đa không 

vượt quá 02 lần 

mức hỗ trợ quy định 

tại Điều 7 Nghị định 

này. 

 

gồm: cá trắm cỏ, cá chép, cá trôi, cá mè (Các cơ sở sản xuất động vật thuỷ sản 

với các đối tượng thuỷ sản này được hỗ trợ tại Quyết định số 07/2019/QĐ-

UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành 

cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng 

bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội). 

   (3) Cá bản địa: Tại Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 11/4/2025 của 

UBND thành phố Hà Nội về thực hiện quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, trong đó Danh mục Khu 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội có 06 (sáu) khu. 

Các đối tượng thuỷ sản chính cần bảo vệ trong các khu bảo vệ nguồn lợi và 

có khả năng đưa vào nuôi trồng thuỷ sản gồm: cá lăng chấm, cá ngạnh, cá 

chạch sông, cá trắm đen, cá chày mắt đỏ, cá bỗng (Như vậy đây là các đối 

tượng thuỷ sản bản địa - Cá bản địa của thành phố Hà Nội). 

Đối với nội dung tại điểm 

c: “Hỗ trợ đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa theo 

mức hỗ trợ quy định tại 

Nghị định này”, Sở  Nông 

nghiệp và Môi trường đề 

nghị không đưa doanh 

nghiệp nhỏ và vừa là đối 

tượng được áp dụng tại 

Nghị quyết này. 

 

 - Qua thực tiễn phòng chống dịch, dịch bệnh nguy hiểm trên động 

vật tại thành phố Hà Nội đều chỉ xảy ra tại các hộ, cơ sở ít kinh 

nghiệm, cơ sở hạ tầng phục vụ chăn nuôi, nuôi trồng chưa đảm bảo. 

Trên địa bàn Thành phố xảy ra dịch bệnh nguy hiểm (thuộc danh mục 

bệnh phải công bố dịch) trong chăn nuôi, thủy sản nhưng chưa công 

ty nào báo cáo xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, vì vậy các doanh nghiệp 

này cũng chưa cần hỗ trợ của Thành phố để khắc phục dịch bệnh. Có 

được điều này là do các công ty tại Hà Nội có khả năng áp dụng các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh tốt (tuân thủ tiêm phòng, tiêu độc, 

khử trùng,…).  

- Hiện nay, số lượng các công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực 

chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn Thành phố có số lượng rất ít (chăn 

nuôi là 17 công ty, thủy sản là 06 công ty); sự đóng góp về sản lượng 
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TT 

Nội dung quy 

định tại Nghị định 

số 116/2025/NĐ-

CP 

Nội dung đề xuất Giải trình cơ sở đề xuất 

thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng chưa nhiều; tầm ảnh hưởng 

đến chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản còn hạn chế. Mặt khác, việc không 

đưa các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào đối tượng hỗ trợ tại Nghị quyết 

nhằm mục đích nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, mục 

tiêu là không để xảy ra dịch bệnh tại các doanh nghiệp này.  

- Có thể nói các công ty cần các đề án, kế hoạch, chính sách đột 

phá để đổi mới, sáng tạo áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh 

doanh (Hiện nay Sở Tài chính đang xây dựng Đề án hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 – 

2030).  

Đối với nội dung tại điểm 

d: “Mức hỗ trợ cho người 

tham gia khắc phục dịch 

bệnh động vật trên địa bàn 

phù hợp với thực tế địa 

phương nhưng tối đa không 

vượt quá 02 lần mức hỗ trợ 

quy định tại Điều 7 Nghị 

định này”, Sở  Nông nghiệp 

và Môi trường đề nghị áp 

dụng mức hỗ trợ bằng 01 lần 

tại Điều 7 Nghị định 

116/2025/NĐ-CP. 

Mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vât quy 

định tại Điều 7 Nghị định 116/2025/NĐ-CP là phù hợp với thực tế tại 

Hà Nội nên trong Nghị quyết này Sở Nông nghiệp và Môi trường đề 

xuất áp dụng mức 01 lần (bằng quy định tại Nghị định 116). 
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